	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Quản trị thương mại (Commerce management)
Mã số học phần: 7070333
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4) 	học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 30 tiết
Lý thuyết: 25 tiết; Bài tập: 5 tiết.
       Thực tập: không; Đồ án: không; Tự học: 60 tiết;
2. Đơn vị quản lý học phần: 
2.1. Giảng viên giảng dạy:				Mã giảng viên
1. PGS.TS. Đỗ Hữu Tùng	0703-02
2. Ths. Nguyễn Lan Hoàng Thảo	0703-08
3. Ths. Trần Văn Hiệp	0703-06
2.2. Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp Địa chất - Dầu khí
2.3. Khoa: Kinh tế Quản trị Kinh doanh.
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Kinh tế công nghiệp (7070310)
3.2. Môn học học trước: Quản trị học (7070214)
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nắm được những kiến thức cơ bản về quản trị thương mại
4.1.2. Nắm vững các nội dung quản trị thương mại: Chiến lược kinh doanh thương mại, quản trị hàng hóa và tồn kho;  
4.1.3. Nắm vững các kiến thức về quản trị vốn kinh doanh thương mại và quản trị chi phí kinh doanh thương mại; 
4.1.4. Nắm được các kiến thức về quản trị rủi ro trong kinh doanh thương mại.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Có kỹ năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn hoạt động kinh doanh thương mại;
4.2.2.  Kỹ năng làm việc nhóm;
4.2.3. Kỹ năng phát hiện, giải quyết vấn đề và ra quyết định.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Những vấn đề cơ bản về quản trị thương mại; Chiến lược kinh doanh thương mại; Quản trị hàng hóa và tồn kho; Quản trị vốn kinh doanh thương mại; Quản trị chi phí kinh doanh thương mại; Quản trị rủi ro trong kinh doanh thương mại.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI
	3
	

	1.1
	Hoạt động thương mại, doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế Việt Nam
	1
	4.1.1


	1.2
	Chức năng, nhiệm vụ của hoạt động thương mại trong nền kinh tế quốc dân
	1
	4.1.1

	1.3
	Khái niệm, nội dung và phương pháp QTTM
	1
	4.1.1

	Chương 2
	CHIẾN LƯỢC KINH DOANH THƯƠNG MẠI
	7
	

	2.1
	Khái niệm, nội dung chiến lược kinh doanh  thương mại
	2
	4.1.2

	2.2
	Môi trường kinh doanh thương mại
	2
	4.1.2

	2.3
	Kế hoạch lưu chuyển hàng hoá của doanh nghiệp thương mại
	2
	4.1.2

	Chương 3
	QUẢN TRỊ HÀNG HÓA VÀ TỒN KHO
	5
	

	3.1
	Các loại dự trữ hàng hóa trong nền kinh tế quốc dân, sự hình thành và các nhân tố ảnh hưởng 
	1
	4.1.3

	3.2
	Dự trữ hàng hóa thương mại
	1
	4.1.3

	3.3
	Quản trị hàng tồn kho
	2
	4.1.3

	Chương 4
	QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH THƯƠNG MẠI
	6
	

	4.1
	Khái niệm, phân loại, đặc điểm và vai trò của vốn kinh doanh
	1
	4.1.3

	4.2
	Vốn lưu động và nguồn vốn lưu động
	2
	4.1.3

	4.3
	Vốn cố định và nguồn vốn cố định
	2
	4.1.3

	Chương 5
	QUẢN TRỊ CHI PHÍ KINH DOANH THƯƠNG MẠI
	5
	

	5.1
	Khái niệm, phân loại và nội dung của chi phí kinh doanh
	1
	4.1.3

	5.2
	Chi phí lưu thông
	1
	4.1.3

	5.3
	Những biện pháp giảm chi phí lưu thông
	2
	4.1.3

	Chương 6
	QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI
	4
	

	6.1
	Khái niệm và các loại rủi ro trong kinh doanh thương mại
	1
	4.1.4

	6.2
	Các phương pháp phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh thương mại
	1
	4.1.4

	6.3
	Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thương mại
	1
	4.1.4

	6.2. Trong đó thực hành/bài tập

	Chương 1
	Những vấn đề cơ bản về quản trị thương mại
	0
	4.2.1+
4.2.2+
4.2.3

	Chương 2
	Chiến lược kinh doanh thương mại
	1
	4.2.1+
4.2.2+
4.2.3

	Chương 3
	Quản trị hàng hóa và tồn kho
	1
	4.2.1+
4.2.2+
4.2.3

	Chương 4
	Quản trị vốn kinh doanh thương mại
	1
	4.2.1+
4.2.2+
4.2.3

	Chương 5
	Quản trị chi phí kinh doanh thương mại
	1
	4.2.1+
4.2.2+
4.2.3

	Chương 6
	Quản trị rủi ro trong kinh doanh thương mại
	1
	4.2.1+
4.2.2+
4.2.3


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Phương pháp mô hình hóa
- Phương pháp giảng dạy kết hợp với thực tế
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
[bookmark: _GoBack]Theo yêu cầu của giáo viên
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1] Bài giảng Quản trị thương mại – PGS.TS Đỗ Hữu Tùng – Đại học Mỏ Địa chất

	[2] Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại – Hoàng Minh Đương và Nguyễn Thừa Lộc – Đại học Kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội.
[3] Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương /  Vũ Hữu Tửu; Đại học Mỏ - Địa Chất,  1992.
[4] Những bài học về doanh thương quốc tế /  Donald.A.Ball,Wendell. Mc Colloch; Nguyễn Quang Thái biên dịch; NXB Thống kê, 2002.
[5] Thương mại điện tử và kinh doanh điện tử :  Tủ sách phổ biến kiến thức về công nghệ thông tin và truyền thông-ICT /  Trần Minh Tiến, Nguyễn Thành Phúc chủ biên; Bùi Thu Hà dịch; Đại học Mỏ - Địa Chất, 2006.


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản trị thương mại
	6

	0
	0

	Tài liệu [1]: từ trang 11 - 87.

	
	1.1. Hoạt động thương mại, doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế Việt Nam
	
	
	
	Tài liệu [1]: từ trang 48-64.
 

	
	1.2. Chức năng, nhiệm vụ của hoạt động thương mại trong nền kinh tế quốc dân
	
	
	
	Tài liệu [1]: từ trang 65 -70


	
	1.3. Khái niệm, nội dung và phương pháp QTTM
	
	
	
	Tài liệu [1]: từ trang 70-86


	2+3
	Chương 2: Chiến lược kinh doanh thương mại
	12
	2
	0
	Tài liệu [1]: từ trang 150-191.


	
	2.1. Khái niệm, nội dung chiến lược kinh doanh  thương mại
	
	
	
	Tài liệu [1]: từ trang 150-173.


	
	2.2. Môi trường kinh doanh thương mại
	
	
	
	Tài liệu [1]: từ trang 88-121


	
	2.3. Kế hoạch lưu chuyển hàng hoá của doanh nghiệp thương mại
	
	
	
	Tài liệu [1]: từ trang 173-184

	
	Bài tập
	
	
	
	Tài liệu [1]: trang 191

	






4

	Chương 3: Quản trị hàng hóa và tồn kho
	8
	2
	0
	Tài liệu [1]: từ trang 266-301


	
	3.1. Các loại dự trữ hàng hóa trong nền kinh tế quốc dân, sự hình thành và các nhân tố ảnh hưởng 
	
	
	
	Tài liệu [1]: từ trang 266-277

	
	3.2. Dự trữ hàng hóa thương mại
	
	
	
	Tài liệu [1]: từ trang 277 - 289

	
	3.3. Quản trị hàng tồn kho
	
	
	
	Tài liệu [1]: từ trang 289 - 300

	
	Bài tập
	
	
	
	Tài liệu [1]: trang 301

	



5+6

	Chương 4: Quản trị vốn kinh doanh thương mại
	10
	2
	0
	Tài liệu [2]: từ trang 144 – 196
Tài liệu [4]

	
	4.1. Khái niệm, phân loại, đặc điểm và vai trò của vốn kinh doanh
	
	
	
	Tài liệu [2]: từ trang 144-154
Tài liệu [4]

	
	4.2. Vốn lưu động và nguồn vốn lưu động
	
	
	
	Tài liệu [2]: từ trang 154-178
Tài liệu [4]

	
	4.3. Vốn cố định và nguồn vốn cố định
	
	
	
	Tài liệu [2]: từ trang 178-194
Tài liệu [4]

	
	Bài tập
	
	
	
	Tài liệu [2]: trang 195,196; tài liệu [4]

	




6+7
	Chương 5: Quản trị chi phí kinh doanh thương mại
	8
	2
	0
	Tài liệu [2]: từ trang 197-223

	
	5.1. Khái niệm, phân loại và nội dung của chi phí kinh doanh
	
	
	
	Tài liệu [2]: từ trang 197-203

	
	5.2. Chi phí lưu thông
	
	
	
	Tài liệu [2]: từ trang 203-219

	
	5.3. Những biện pháp giảm chi phí lưu thông
	
	
	
	Tài liệu [2]: từ trang 219-220

	
	Bài tập
	
	
	
	Tài liệu [2]: trang 221,223

	







8
	Chương 6: Quản trị rủi ro trong kinh doanh thương mại
	6
	2
	0
	Tài liệu [2]: từ trang 224-250

	
	6.1. Khái niệm và các loại rủi ro trong kinh doanh thương mại
	
	
	
	Tài liệu [2]: từ trang 224-233

	
	6.2. Các phương pháp phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh thương mại
	
	
	
	Tài liệu [2]: từ trang 233-248

	
	6.3. Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thương mại
	
	
	
	Tài liệu [2]: từ trang 248-250

	
	Bài tập
	
	
	
	Tài liệu [2]: trang 250



	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 2018
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